
Stt SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Đọc
Ghi chú

1 T39003 Thái Thị Ngọc Giang 29/03/2001 Đồng Tháp 365

2 T39005 Trần Minh Huy 26/02/2003 Sóc Trăng 340

3 T39008 Tống Khánh Linh 24/12/2003 Bình Dương 325

4 T39009 Huỳnh Hữu Lợi 13/10/2003 Cần Thơ 275

5 T39017 Huỳnh Thị Quỳnh Trâm 20/05/2003 Cần Thơ 330

6 T39021 Trần Bình An 06/04/2004 Hậu Giang 260

7 T39041 Nguyễn Quốc Huy 19/05/2003 Cần Thơ 365

8 T39048 Trương Lý Khiêm 07/01/2003 Hậu Giang 250

9 T39051 Lê Tuyết Lan 07/05/2003 Vĩnh Long 265

10 T39052 Phạm Tiểu Lan 17/08/2003 Cần Thơ 245

11 T39058 Đoàn Lê Hoài Nam 08/12/2003 Cần Thơ 340

12 T39062 Trần Tấn Ngọc 11/03/2003 Cần Thơ 295

13 T39069 Nguyễn Hồng Phúc 05/02/2003 Kiên Giang 400

14 T39075 Nguyễn Nhựt Quy 08/10/2003 Cần Thơ 270

15 T39076 Phan Fu Sil 16/09/2004 Kiên Giang 385

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH BẢO LƯU MÔN ĐỌC
 KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CTUT K39, NĂM 2025

Ngày kiểm tra: 16 tháng 11 năm 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHKTCN ngày      /      /2025
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ)
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16 T39078 Phan Liên Hữu Tình 14/04/2003 Sóc Trăng 280

17 T39079 Lê Tấn Thành 17/06/2002 Cần Thơ 385

18 T39080 Quách Cơ Thành 10/05/2004 Cần Thơ 305

19 T39087 Cao Hoài Thương 27/10/2003 Cà Mau 315

20 T39092 Trần Lê Hoàng Trinh 08/05/2003 Vĩnh Long 330

21 T39095 Cao Thị Kim Yến 26/12/2003 Đồng Tháp 240

22 T39096 Lê Thị Lan Anh 20/03/2003 Hậu Giang 300

23 T39100 Nguyễn Phúc Duy 17/10/2003 Tiền Giang 260

24 T39102 Nguyễn Hải Đăng 31/10/2002 Cần Thơ 335

25 T39111 Đoàn Anh Kiệt 15/01/2002 An Giang 270

26 T39112 Nguyễn Văn Phúc Khang 22/06/2002 Cần Thơ 270

27 T39113 Phạm Hồng Khương 05/05/2003 Cần Thơ 355

28 T39115 Dương Gia Linh 16/09/2003 Kiên Giang 305

29 T39123 Từ Kim Ngọc 19/04/2004 Cần Thơ 240

30 T39128 Dương Tấn Phát 31/01/2003 Tiền Giang 290
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31 T39132 Thái Thanh Quân 12/01/2003 Hậu Giang 240

Danh sách: 31 thí sinh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày      tháng   năm 2025
HIỆU TRƯỞNG


